
Hình ảnh Dòng xe Mô tả Giá

Camry 2.5HV (trắng 
ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập
Số tự động vô cấp E-CVT
Động cơ Hybrid (xăng+điện) dung tích 
2487cc

1.468.000.000 VNĐ

Camry 2.5HV (các 
màu khác)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập
Số tự động vô cấp E-CVT
Động cơ Hybrid (xăng+điện) dung tích 
2487cc

1.460.000.000 VNĐ

Camry 2.5Q (trắng 
ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập
Số tự động 8 cấp/8AT
Động cơ xăng dung tích 2487cc

1.378.000.000 VNĐ

Camry 2.5Q (các 
màu khác)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập
Số tự động 8 cấp/8AT
Động cơ xăng dung tích 2487cc

1.370.000.000 VNĐ

Camry 2.0Q (trắng 
ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ xăng dung tích 1987cc

1.193.000.000 VNĐ

Camry 2.0Q (các 
màu khác)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 3 vùng độc lập
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ xăng dung tích 1987cc

1.185.000.000 VNĐ

Camry 2.0G (trắng 
ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ xăng dung tích 1987cc

1.078.000.000 VNĐ
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Camry 2.0G (các 
màu khác)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ xăng dung tích 1987cc

1.070.000.000 VNĐ

Corolla Altis 1.8HEV 
(trắng ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ Hybrid (xăng+điện) dung tích 1798 
cc

868.000.000 VNĐ

Corolla Altis 1.8HEV 
(các màu khác)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ Hybrid (xăng+điện) dung tích 1798 
cc

860.000.000 VNĐ

Corolla Altis 1.8V 
(trắng ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ xăng dung tích  1798 cc

773.000.000 VNĐ

Corolla Altis 1.8V 
(các màu khác)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ xăng dung tích  1798 cc

765.000.000 VNĐ

Corolla Altis 1.8G 
(trắng ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 1 vùng
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ xăng dung tích 1798 cc

727.000.000 VNĐ

Corolla Altis 1.8G

5 chỗ ngồi
Điều hòa tự động 1 vùng
Số tự động vô cấp CVT
Động cơ xăng dung tích 1798 cc

719.000.000 VNĐ

Vios GR-S (các màu 
khác)

5 chỗ ngồi
Hộp số CVT 10 cấp
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc

641.000.000 VNĐ

Vios 1.5G CVT (trắng 
ngọc trai)

5 chỗ ngồi 
Hộp số CVT
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
7 túi khí

600.000.000 VNĐ



Vios 1.5G CVT (các 
màu khác)

5 chỗ ngồi 
Hộp số CVT
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
7 túi khí

592.000.000 VNĐ

Vios 1.5E CVT (trắng 
ngọc trai)

5 chỗ ngồi 
Hộp số CVT
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
7 túi khí

569.000.000 VNĐ

Vios 1.5E CVT (các 
màu khác)

5 chỗ ngồi 
Hộp số CVT
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
7 túi khí

561.000.000 VNĐ

Vios 1.5E CVT 3 túi 
khí (trắng ngọc trai)

5 chỗ ngồi 
Hộp số CVT
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
3 túi khí

550.000.000 VNĐ

Vios 1.5E CVT 3 túi 
khí (các màu khác)

5 chỗ ngồi 
Hộp số CVT
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
3 túi khí

542.000.000 VNĐ

Vios 1.5E MT (trắng 
ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Số sàn 5 cấp
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
7 túi khí

514.000.000 VNĐ

Vios 1.5E MT (các 
màu khác)

5 chỗ ngồi
Số sàn 5 cấp
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
7 túi khí

506.000.000 VNĐ

Vios 1.5E MT 3 túi 
khí (trắng ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Số sàn 5 cấp
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
3 túi khí

497.000.000 VNĐ

Vios 1.5E MT 3 túi 
khí (các màu khác)

5 chỗ ngồi
Số sàn 5 cấp
Động cơ xăng dung tích 1.496 cc
3 túi khí

489.000.000 VNĐ

Yaris 1.5G CVT
5 chỗ ngồi
Số tự động vô cấp
Động cơ xăng dung tích 1496 cc

684.000.000 VNĐ

Raize (1 tông màu 
Đen, Đỏ)

5 chỗ ngồi
Hộp số tự động vô cấp CVT 
Động cơ xăng dung tích 998 cc

547.000.000 VNĐ



Raize (Trắng ngọc 
trai & 2 tông màu)

5 chỗ ngồi
Hộp số tự động vô cấp CVT 
Động cơ xăng dung tích 998 cc

555.000.000 VNĐ

Raize (2 tông màu 
trắng ngọc trai/đen)

5 chỗ ngồi
Hộp số tự động vô cấp CVT 
Động cơ xăng dung tích 998 cc

563.000.000 VNĐ

Corolla Cross 
1.8HEV (trắng ngọc 
trai)

5 chỗ ngồi
Hộp số tự động vô cấp CVT 
Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 
1798 cc

963.000.000 VNĐ

Corolla Cross 
1.8HEV (các màu 
khác

5 chỗ ngồi
Hộp số tự động vô cấp CVT 
Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 
1798 cc

955.000.000 VNĐ

Corolla Cross 1.8V 
(Trắng ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Số tự động CVT vô cấp
Động cơ xăng dung tích 1798 cc

868.000.000 VNĐ

Corolla Cross 1.8V 
(các màu khác)

5 chỗ ngồi
Số tự động CVT vô cấp
Động cơ xăng dung tích 1798 cc

860.000.000 VNĐ

Corolla Cross 1.8G 
(trắng ngọc trai)

5 chỗ ngồi
Số tự động CVT vô cấp
Động cơ xăng dung tích 1798 cc

763.000.000 VNĐ

Corolla Cross 1.8G 
(các màu khác)

5 chỗ ngồi
Số tự động CVT vô cấp
Động cơ xăng dung tích 1798 cc

755.000.000 VNĐ

Innova Venturer 
(trắng ngọc trai)

8 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

893.000.000 VNĐ

Innova Venturer (các 
màu khác)

8 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

885.000.000 VNĐ

Innova V 2.0AT 
(trắng ngọc trai)

7 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

1.003.000.000 VNĐ

Innova V 2.0AT (các 
màu khác)

7 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

995.000.000 VNĐ



Innova G 2.0AT 
(trắng ngọc trai)

8 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

878.000.000 VNĐ

Innova G 2.0AT (các 
màu khác)

8 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

870.000.000 VNĐ

Innova E 2.0MT
8 chỗ ngồi 
Số sàn 5 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

755.000.000 VNĐ

Land Cruiser Prado 
(trắng ngọc trai)

7 chỗ ngồi
Hộp số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 2.694cc, 4x4

2.599.000.000 VNĐ

Land Cruiser Prado 
(các màu khác)

7 chỗ ngồi
Hộp số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 2.694cc, 4x4

2.588.000.000 VNĐ

Land Cruiser (trắng 
ngọc trai)

7 chỗ ngồi
Số tự động 10 cấp
Động cơ xăng turbo kép, dung tích 3445 cc, 
4x4

4.207.000.000 VNĐ

Land Cruiser (các 
màu khác)

7 chỗ ngồi
Số tự động 10 cấp
Động cơ xăng turbo kép, dung tích 3445 cc, 
4x4

4.196.000.000 VNĐ

Alphard luxury (trắng 
ngọc trai)

7 chỗ ngồi
Số tự động 8 cấp
Động cơ xăng dung tích 3.456cm3

4.291.000.000 VNĐ

Alphard luxury
7 chỗ ngồi
Số tự động 8 cấp
Động cơ xăng dung tích 3.456cm3

4.280.000.000 VNĐ

Innova Venturer 
(trắng ngọc trai)

8 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

893.000.000 VNĐ

Innova Venturer (các 
màu khác)

8 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

885.000.000 VNĐ

Innova V 2.0AT 
(trắng ngọc trai)

7 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

1.003.000.000 VNĐ

Innova V 2.0AT (các 
màu khác)

7 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

995.000.000 VNĐ



Innova G 2.0AT 
(trắng ngọc trai)

8 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

878.000.000 VNĐ

Innova G 2.0AT (các 
màu khác)

8 chỗ ngồi 
Số tự động 6 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

870.000.000 VNĐ

Innova E 2.0MT
8 chỗ ngồi 
Số sàn 5 cấp
Động cơ xăng dung tích 1998cc

755.000.000 VNĐ

Avanza Premio CVT

7 chỗ ngồi
Số tự động vô cấp
Động cơ xăng
Dung tích 1496 cc

598.000.000 VNĐ

Avanza Premio MT

7 chỗ ngồi
Số sàn 5 cấp
Động cơ xăng
Dung tích 1496 cc

558.000.000 VNĐ

Veloz Cross CVT 
(trắng ngọc trai)

7 chỗ ngồi
Số tự động vô cấp
Động cơ xăng
Dung tích 1496 cc

666.000.000 VNĐ

Veloz Cross CVT

7 chỗ ngồi
Số tự động vô cấp
Động cơ xăng
Dung tích 1496 cc

658.000.000 VNĐ

Hilux 2.8 G 4X4 AT 
Adventure

Ô tô tải
Pick up cabin kép 5 chỗ ngồi
Số tự động 6 cấp
Động cơ dầu dung tích 2755 cc, 4x4

913.000.000 VNĐ

Hilux 2.8 G 4X4 AT 
Adventure (Trắng 
ngọc trai)

Ô tô tải
Pick up cabin kép 5 chỗ ngồi
Số tự động 6 cấp
Động cơ dầu dung tích 2755 cc, 4x4

921.000.000 VNĐ

Hilux 2.4 4x2 MT

Ô tô tải
Pick up cabin kép 5 chỗ ngồi
Số sàn 6 cấp
Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2

628.000.000 VNĐ

Hilux 2.4 4x2 MT 
(Trắng ngọc trai)

Ô tô tải
Pick up cabin kép 5 chỗ ngồi
Số sàn 6 cấp
Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2

636.000.000 VNĐ



Hilux 2.4 4x4 MT

Ô tô tải
Pick up cabin kép 5 chỗ ngồi
Số sàn 6 cấp
Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2

799.000.000 VNÐ

Hilux 2.4 4x4 MT 
(Trắng ngọc trai)

Ô tô tải
Pick up cabin kép 5 chỗ ngồi
Số sàn 6 cấp
Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2

807.000.000 VNÐ

Hilux 2.4 4x2 AT

Ô tô tải
Pick up cabin kép 5 chỗ ngồi
Số tự động 6 cấp
Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2

674.000.000 VNĐ

Hilux 2.4 4x2 AT 
(Trắng ngọc trai)

Ô tô tải
Pick up cabin kép 5 chỗ ngồi
Số tự động 6 cấp
Động cơ dầu dung tích 2393 cc, 4x2

682.000.000 VNĐ

Toyota Motor Vietnam reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Detailed specifications in this table may vary 
from the actual one.

Công ty ô tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không báo trước. Một số đặc tính kỹ thuật trong bảng này có thể khác 
so với thực tế.

Mức giá bán lẻ trên đã bao gồm thuế VAT 10%, không bao gồm các phí đăng ký, đăng kiểm khác và được áp dụng  từ ngày 23 tháng 04 năm 2019 trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hotline: 1800.1524
VAY TỪ TOYOTA, MUA XE TOYOTA, Xin vui lòng liên hệ:
* Hệ thống Đại lý ủy quyền Toyota trên toàn quốc.
* Công ty Tài Chính Toyota Việt Nam:

Tel: (84-28) 7309 0998
www.toyotafinancial.com.vn/info@toyotafinancial.com.vn


